
 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 

CHO NGƯỜI LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI KHÓA 03 

(Kèm theo Quyết định số 656/QĐ-TCN ngày 24/10/2023) 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày tháng  Số CCCD 

Thời gian 

học 

Điểm 

kiểm tra 

Tổng hợp 

đánh giá 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đăng An 10/10/1963 045063005329 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

2 Lê Công Bằng 14/07/1989 045089008094 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

3 Ngô Minh Chiến 17/10/1972 045072001023 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

4 Trương Công Chung 20/01/1994 045094003076 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

5 Hồ Tất Đông 05/11/1981 045081003013 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

6 Trần Anh Đức 11/07/1986 045086006553 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

7 Trần Văn Đức 17/01/2001 045201004417 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

8 Nguyễn Văn Dũng 02/02/1971 045071013413 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

9 Nguyễn Như Dũng 27/08/1975 040075015739 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

10 Nguyễn Thanh Hà 27/07/1986 045086000204 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

11 Nguyễn Mạnh Hà 02/07/1985 045085001037 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

12 Nguyễn Văn Hải 08/08/1988 197187755 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

13 Nguyễn Hồng Hải 19/07/1983 045083002664 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

14 Trần Viết Hào 20/10/1990 045090008273 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

15 Võ Việt Hoàn 06/07/1990 045090009429 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

16 Trần Văn Hoàng 05/03/1985 045085004195 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

17 Lê Hữu Hoàng 09/04/1989 045089005889 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

18 Dương Mạnh Hùng 15/01/1977 045077002533 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

19 Nguyễn Tất Hùng 01/02/1992 045092006211 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

20 Nguyễn Quang Huy 01/08/1993 045093008608 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

21 Võ Văn Kháng 15/11/1988 045088005718 11 giờ 10 Đủ điều kiện   



22 Hồ Văn Khánh 29/04/1989 045089003691 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

23 Nguyễn Thanh Lâm 26/02/1995 045095004813 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

24 Nguyễn Văn Minh 20/08/1980 045080005632 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

25 Trương Thanh Ngọc 02/12/1979 045079002926 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

26 Trần Đức Nhân 24/10/1992 045092009994 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

27 Nguyễn Đăng Phú 24/12/1987 045087005333 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

28 Trần Văn Phụng 10/10/1993 197337256 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

29 Nguyễn Đại Phước 10/11/1990 045090006268 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

30 Võ Văn Quân 07/07/2000 045200007118 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

31 Trấn Đức Quang 02/01/1990 045090002454 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

32 Hồ Văn Quang 22/12/1984 045084007590 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

33 Nguyễn Hoàng Sang 20/08/1989 045089000607 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

34 Võ Ngọc Sang 02/09/2004 045204005486 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

35 Trần Đức Thanh 24/04/1990 045090006993 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

36 Đào Quang Thanh 01/02/1993 045093006442 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

37 Võ Văn Thành 08/12/1972 045072014309 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

38 Nguyễn Hữu Thành 13/02/1989 045089004447 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

39 Trần Cao Thế 30/06/1976 045076005159 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

40 Nguyễn Đức Thi 05/02/1974 045074013625 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

41 Đào Quang Thìn 04/08/1988 045088007695 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

42 Nguyễn Đức Tình 22/08/1989 045089003967 11 giờ 9 Đủ điều kiện  

43 Trần Văn Toàn 26/10/1993 045093010634 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

44 Lê Văn Trường 01/02/1975 045075008130 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

45 Trần Văn Tuấn 14/09/1980 045080006323 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

46 Trần Văn Tuất 25/02/1970 045070006928 11 giờ 10 Đủ điều kiện  

47 Phan Văn Tường 01/01/1972 045072000711 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

48 Hoàng Kim Vinh 12/01/1977 045077002658 11 giờ 9 Đủ điều kiện   



 

  KT. HIỆU TRƯỞNG KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

    

  Trần Minh Trung Trần Minh Trung 
 

 

   

 

 

 

49 Nguyễn Bá Vương 20/10/1979 045079005875 11 giờ 10 Đủ điều kiện  
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